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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN CẦU GIẤY 

 

Số: 01/QĐ-GQV 

v/v yêu cầu tuyên bố mất năng lực 

hành vi. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY  

Với thành phần phiên họp gồm: 

- Thẩm phán chủ trì phiên họp: Bà Bùi Thị Huê 

- Thư ký Toà án: Ông Hà Hùng Cường - Cán bộ Toà án ND quận Cầu Giấy. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy: Ông Nghiêm Đình Trọng - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Cầu Giấy tiến 

hành mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số: 122/2022/DSST ngày 

14/11/2022 về việc: Yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, theo quyết 

định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 01/2023/QĐ-PH ngày 03/01/2023 

giữa: 

Những người yêu cầu:  

1) Người yêu cầu: Ông Trần Thanh P  – sinh năm 1966.  

Trú tại: P207, nhà CT5C khu đô thị M, quận N, Hà Nội. 

2) Người bị yêu cầu: Bà Trần Thị Kim H – sinh năm 1970. 

HKTT: Số 32B6 tập thể G, quận B, Hà Nội. 

Tạm trú tại: Số 8b, ngách 58/23/41 đường T, phường M, quận Cầu Giấy. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1) Bà Trần Thị L - sinh năm 1959. 

Trú tại: TDP số 2 X, phường X, quận B, Hà Nội.  

2) Bà Trần Thị P - sinh năm 1961. 

Trú tại: Số 32B6 tập thể G, quận B, Hà Nội. 

3) Ông Trần Thanh B - sinh năm 1964. 

Trú tại: Số 32B6 tập thể G, quận Ba Đình, Hà Nội. 

(Bà L, bà P và ông B ủy quyền cho ông Trần Thanh P theo văn bản ủy quyền 
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ngày 06/01/2023 tại phòng công chứng Nguyễn Huệ). 

NHẬN THẤY 

 Trong đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đề ngày 

10/11/2022 và bản tự khai, ông Trần Thanh P trình bày:  

Bố ông là Trần Khánh N (đã mất năm 1997) mẹ ông là Lê Thị G  (đã mất 

năm 2019), sinh thời bố mẹ ông sinh ra được 05 người con là Trần Thị L sinh 

năm 1959, Trần Thị P sinh năm 1961, Trần Thanh B sinh năm 1964 và Trần 

Thanh P sinh năm 1966; Trần Thị Kim H sinh năm 1970.  

Bà Trần Thị Kim H là con thứ 5/5 trong gia đình, bà H sinh ra đã mắc 

bệnh thần kinh bẩm sinh (đao bẩm sinh), không có khả năng nhận thức, học 

tập, lao động, từ nhỏ đến nay cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ và trợ 

cấp của nhà nước, hiện nay bố mẹ đều đã mất, bà H không có chồng, con…để 

đảm bảo cuộc sống và quyền lợi cũng như các giao dịch khác, các anh chị em 

là bà Lan, bà Phượng, ông Bình ủy quyền cho ông Trần Thanh P tuyên bố bà H 

mất năng lực hành vi dân sự và cử ông Trần Thanh B là người giám hộ của bà 

H theo quy định của pháp luật. 

Ngày 06/8/1988 UBND phường Giảng Võ, quận Ba Đình cấp giấy xác 

nhận khuyết tật cho bà H dạng khuyết tật thần kinh, mức độ khuyết tật nặng, 

được hưởng trợ cấp hàng tháng.  

 Nay ông Trần Thanh P đã làm đơn yêu cầu giám định đối với tình trạng 

sức khoẻ của bà H. 

 Ngày 21/12/2022 Viện pháp y tâm thần Trung ương đã có kết luận số 

304/KLGĐ về tình trạng sức khoẻ của bà Trần Thị Kim H như sau: Bà Trần 

Thị Kim H bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng, theo phân loại bệnh Quốc tế 

lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72, đối tượng mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi. 

 Hiện tại, bà Trần Thị Kim H là người mất khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi cần người giám hộ. 

Tại phiên họp hôm nay, bà Trần Thị L, bà Trần Thị P, ông Trần Thanh B 

cùng thống nhất ủy quyền cho ông Trần Thanh P là người đại diện tiến hành 
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các thủ tục tại Tòa án để tuyên bố bà H mất năng lực hành vi dân sự và tất cả 

anh chị em cùng thống nhất thỏa thuận cử ông Trần Thanh Bình sẽ là người 

giám hộ cho bà H. Nay ông Trần Thanh P vẫn giữ nguyên yêu cầu, đề nghị Tòa 

án chỉ định ông Trần Thanh Bình là người đại diện giám hộ cho bà Trần Thị Kim 

H trong các giao dịch dân sự nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà H 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Về lệ phí: Ông Trần Thanh P tự nguyện 300.000 đồng lệ phí yêu cầu giải 

quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên họp đề 

nghị Toà án chấp nhận đơn yêu cầu của ông Trần Thanh P là đại diện theo ủy 

quyền và quyết định nghĩa vụ nộp lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định 

của pháp luật. 

Tại phiên họp hôm nay, ông Trần Thanh P vẫn giữ nguyên yêu cầu, đề 

nghị Tòa án chỉ định ông Trần Thanh Bình là người đại diện, giám hộ cho bà Trần 

Thị Kim H trong các giao dịch dân sự nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 

của bà H theo đúng quy định của pháp luật. 

Về lệ phí: Ông Trần Thanh P nộp 300.000 đồng lệ phí yêu cầu giải quyết 

việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên họp đề 

nghị Toà án chấp nhận đơn yêu cầu của ông Trần Thanh P và quyết định nghĩa 

vụ nộp lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

XÉT THẤY 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, được các đương sự 

trình bày tại phiên họp và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 

Cầu Giấy tham gia phiên họp. Toà án nhân dân quận Cầu Giấy nhận định: Yêu 

cầu của ông Trần Thanh P đề nghị Toà án tuyên bố bà Trần Thị Kim H là 

người mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi cần người giám hộ là có 

căn cứ pháp luật nên chấp nhận. 
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Từ lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH  

 Căn cứ: Khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 

144; Điều149, Điều 367, Điều 369, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 

377 Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Điều 23, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 53 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Trần Thanh P về việc tuyên bố bà  Trần Thị Kim 

H – sinh năm 1970. HKTT: Số 32B6 tập thể G, quận Ba Đình, Hà Nội; Tạm trú 

tại: Số 8b, ngách 58/23/41 đường T, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội. 

Là người mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

1. Cử ông Trần Thanh B là người giám hộ của bà Trần Thị Kim H và 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định của pháp luật. 

2. Về lệ phí: Ông Trần Thanh P nộp 300.000 đồng lệ phí yêu cầu giải quyết 

việc dân sự, chị đã nộp đủ theo biên lai tạm ứng lệ phí số 0018868 ngày 01/11/2022 

của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy.  

Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Nơi nhận:               
   - Các bên đương sự;        

   - VKSND quận Cầu Giấy; 

   - Lưu hồ sơ. 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

                            Bùi Thị Huê 
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